	PHIẾU ÔN TẬP GIỮA KÌ II
	Họ và tên:..................................................................
Lớp:...........................................................................



Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	245, 12 + 49, 122
	4, 989 + 5,311
	204 – 56, 71
	677, 44 – 289

	12,56 x 42
	7665,3 x 9,4
	56,255 : 11,245
	1216,8 : 78


Bài 2: Tìm tỉ số phần trăm của:
	a. 34 và 80
	b. 230 và 125
	c. 4,5 và 3,6


Bài 3: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 23dm, chiều rộng 12dm và chiều cao 0,9 m. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.
Bài 4: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 25 cm, 13 cm và 34 cm.
Bài 5: Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 1,5cm, chiều cao 2,7cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.
Bài 6: Một khối gỗ hình lập phương được ghép bởi 8 khối gỗ nhỏ hình lập phương, biết mỗi khối gỗ nhỏ có cạnh là 3,5cm. Hỏi khối gỗ hình lập phương đó có thể tích là bao nhiêu?
Bài 7: Một khối kim loại dạng hình lập phương có cạnh 18 dm. Mỗi mét khối kim loại nặng 45 kg. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 8: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 35cm, chiều rộng bằng 0,6 lần chiều dài và chiều cao hơn chiều rộng 4cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương đó.
Bài 9: Tổng của hai số là 231. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải sốthứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.
Bài 10: Tổng hai loại bóng đèn trắng và bóng đèn vàng là 168 bóng. Biết rằng số bóng đèn trắng bằng  số bóng đèn vàng. Hỏi số bóng đèn mỗi loại là bao nhiêu?
Bài 11: Một cửa hàng có hai loại vải là vải hoa và vải trắng. Số vải hoa của cửa hàng nhiều hơn số vải trắng là 36 m. Tỉ số của số vải hoa bằng và số vải trắng là  . Tính số mét vải mỗi loại.
Bài 12: Bố hơn con 30 tuổi, tuổi con bằng  tuổi bố. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
Bài 13: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 35m, chiều rộng là 18m. Người ta dành 25% diện tích đất để trồng rau, còn lại để trồng cây ăn quả. Tính diện tích đất trồng rau và trồng cây ăn quả.
Bài 14: Một chiếc xe ô tô đồ chơi có giá là 120 000 đồng. Nhân dịp Trung thu, cửa hàng giảm giá 10%. Sau khi giảm giá, người mua chiếc xe ô tô đồ chơi đó phải trả bao nhiêu tiền?
Bài 15: Trên một bản đồ có tỉ lệ 1 : 2 000 000, quãng đường từ Hà Nội – Thái Nguyên đo được41 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường từ Hà Nội – Thái Nguyên.
[bookmark: _GoBack]Bài 16: Tính độ dài trên bản đồ khi biết độ dài thật là 5km, tỉ lệ bản đồ là 1 : 10 000.
